Bài tập ôn tập lớp 6
I. Số học 

Bài 1:
a)  Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần 
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b)  Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần
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Bài 2: Thực hiện phép tính 

	a) -64+8.(77-19) 
	f) -2.(-6)2+3.(-2)3-62

	b) 128.(278-302)+278.(302-128)
	g) 60+13+9+ (-15)+(-45)

	c) -8.7.(-3).(-5)
	h)(-2)+(-87)+(-18)+87

	d) 2.(-7)2+3.(-4)3-60
	i) 53.(-3).4.(-30)

	e) 24.(-15)+(-15).75-15
	k) 6.10+(-2)2.3+(-17)+(-43)


Bài 3: Tìm số nguyên x, biết 
	a) 21+(2x-13)=83
	f) x. (x-3) =0 

	b) –(2x+2)+21=-23
	g) (x+11). ( x-7 ) = 0 

	c) 51- (-12+3x) =27
	h)
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	d) 25- ( 25-x)=0 
	i) (-18).x = (-6)2

	e) 2x-(-4)=6
	k) 
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Bài 4: Tìm số nguyên x
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Bài 5: Tính giá trị của biểu thức 
	a) (-24) +x biết x=-45 
	d) (-234)+x biết x=-145

	b) (-345) +x biết x=-132
	e) x+(-34)+(-103) biết x=-4

	c) y+(-12) biết x=-24
	f) x+(-12)+(-234) biết x=-1

	
	

	
	


Bài 6: Chiếc diều của bạn An bay cao 20cm so với mặt đất, sau đó tang thêm 2cm. Khi đó, chiếc diều của bạn An có độ cao bao nhiêu so với mặt đất? 
Bài 7: Một con ốc sên bò lên một cái cây , ban ngày ốc sên bò lên được 30cm, ban đêm tụt xuống 8cm. Hỏi sau một ngày, một đêm ốc sên bò lên được bao nhiêu cm ? 

Bài 8: Một thủ quỹ ghi số tiền thu chi trong một ngày ( đơn vị nghìn đông ) như sau: +2002; 
-20;-50;+127.  Đầu ngày trong két có +800 nghìn đồng. Hỏi cuối ngày trong két có bao nhiêu tiền? 

Bài 9: Tính hợp lí 

	a) -37-14-26+37
	d) 33+34+35+36-13-14-15-16

	b) -15-23-85-77
	e) -17+14+36+7

	c) -24+4-6+26
	f) 39+40+41+42-9-10-11-12


Bài 10: Tính giá trị biểu thức 
	a) A=-13-27-65
	c) 
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	b) B=-9-14+27
	d) 
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Bài 11: Tính tổng tất cả các số nguyên x, biết 
	a) -5<x<5
	d) 
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	b) 
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	e) -4<x<6

	c) 
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Bài 12: Tìm số nguyên n biết n+1 là ước của 9
Bài 13: Tìm các số nguyên x và y sao cho: x.(y-2)= 5
Bài 14: Tính tổng : 
a) 1+(-4)+2+(-5)+3+(-6)+…+17+(-20) 

b) 1-3+2-4+3-5+…+20-22

c) 1-2+3-4+5-6+…+2017-2018
II. Hình Học 
Bài 1: Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho OM=3,5cm và ON = 7cm. 
a) Trong 3 điểm O, M,N đểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao? 

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN? 

c) Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? vì sao ? 

Bài 2: Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho ON=4am, NM=3cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng OM?

b)Trong trường hợp M nằm giữa O và N , lấy A là trung điểm của ON. 

+) chứng tỏ rằng A nằm giữa M và N. Tính độ dài AM? 

+) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm P sao cho OP =2cm. 

Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng PN. 
Bài 3: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA=3cm và OB=7cm.

a) Trong 3 điểm O, A, B, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?vì sao? 

b) Tính độ dài đoạn thẳng BA? 

c) Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC= 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC. 

Bài 4: Cho 4 điểm M, N, P, Q nằm ngoài đường thẳng d. Trong đó , M và N cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ d , P và Q thuộc nửa mặt phẳng còn lại. Hỏi đường thẳng d cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong 4 điểm M, N, P, Q ? 
Bài 5: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: 

a) Vẽ góc bẹt zOt

b) Vẽ góc xOy  và yOt  sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy

c) Vẽ các góc xOy , yOz, zOt, sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc  zOt và xOt là góc bẹt. 
Bài 6: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA< OB. Điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Vẽ tia MO, MA, MB. 

a) Hỏi điểm A có nằm bên trong góc OMB hay không? 

b) Lấy điểm E thuộc tia đối của tia Ox. Vẽ tia ME. Hỏi điểm E có nằm bên trong góc OMB  hay không ? 
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